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Chứng cứ là phương tiện để chứng 
minh tội phạm, người thực hiện 
hành vi phạm tội và xác định 

những tình tiết khác cần thiết cho việc giải 
quyết đúng đắn VAHS. Do vậy, việc sử 
dụng chứng cứ trong TTHS là một trong 
những bước quan trọng góp phần đảm 
bảo hoạt động điều tra vụ án chính xác, 
khách quan và toàn diện.

1. Đặt vấn đề
Sử dụng chứng cứ là một trong 

những bước quan trọng trong quá trình 
chứng minh VAHS, có mối quan hệ gắn 
bó, chặt chẽ với hoạt động thu thập, kiểm 
tra, đánh giá chứng cứ. Tuy nhiên, cho 
đến nay vẫn còn nhiều ý kiến không thống 
nhất khi nhận thức về hoạt động này. Nội 
dung, kết quả nghiên cứu của các công 
trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã 
giải quyết một số vấn đề lý luận cơ bản 
về sử dụng chứng cứ trong TTHS Việt 

Nam như: Xác định vị trí của hoạt động 
sử dụng chứng cứ trong quá trình chứng 
minh VAHS; xác định chủ thể thực hiện 
hoạt động sử dụng chứng cứ theo từng 
giai đoạn trong TTHS; mối quan hệ giữa 
các hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá 
và sử dụng chứng cứ trong TTHS; đưa ra 
được khái niệm hoạt động sử dụng chứng 
cứ trong TTHS, phân tích các trường hợp 
sử dụng chứng cứ trong TTHS… Đây là 
những công trình có ý nghĩa trong việc 
xây dựng lý luận chung về hoạt động 
sử dụng chứng cứ trong TTHS, làm nền 
tảng cho việc hoàn thiện lý luận về hoạt 
động chứng minh trong TTHS nói chung 
và hoạt động sử dụng chứng cứ trong 
TTHS nói riêng. Tuy nhiên, các công trình 
này mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu 
trên bình diện chung về hoạt động chứng 
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minh trong TTHS, trong đó có hoạt động 
sử dụng chứng cứ trong TTHS mà chưa đi 
vào nghiên cứu một cách riêng biệt, toàn 
diện về hoạt động này trên phương diện 
lý luận. Nội dung nghiên cứu lý luận liên 
quan về sử dụng chứng cứ trong TTHS 
Việt Nam đã công bố còn tồn tại nhiều 
hạn chế, thực trạng lý luận về sử dụng 
chứng cứ trong TTHS Việt Nam hiện nay 
còn sơ sài, chưa đưa ra được khái niệm 
thống nhất về sử dụng chứng cứ; trường 
hợp, chủ thể, nguyên tắc, phạm vi và cách 
thức sử dụng chứng cứ trong TTHS. 

2. Thực trạng lý luận về sử dụng 
chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt Nam

Phân tích thực trạng các quan điểm về 
sử dụng chứng cứ trong TTHS để đưa ra 
kết luận về những lý luận đã thống nhất 
và chưa thống nhất được tác giả bài báo 
phân tích theo ba khía cạnh: Nội dung lý 
luận được thể hiện trong Bộ luật Tố tụng 
hình sự (BLTTHS) và các văn bản luật 
có liên quan; nội dung lý luận được thể 
hiện trong các giáo trình; nội dung lý luận 
được thể hiện trong các công trình khoa 
học khác như sách chuyên khảo, bài báo, 
đề tài khoa học…

Trong quy định của BLTTHS Việt 
Nam năm 1988, 2003 và 2015 đều không 
có điều luật quy định về sử dụng chứng 
cứ trong TTHS. Pháp luật chỉ quy định về 
các hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá 
chứng cứ. Tuy không quy định trực tiếp 
tại một điều luật cụ thể nhưng BLTTHS 
đều khẳng định mọi quyết định tố tụng 
đều phải dựa vào chứng cứ, chứng cứ 
phải được sử dụng để làm căn cứ ra các 
quyết định TTHS của các cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng. 

Một số nội dung lý luận được đề cập 
về sử dụng chứng cứ trong TTHS có quan 

điểm cho rằng: “Sử dụng chứng cứ là hoạt 
động của các chủ thể có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng dùng các thông tin, tài liệu đã đảm bảo 
tính khách quan, tính liên quan và tính hợp 
pháp để kết luận về các vấn đề của vụ án hình 
sự”1. Tuy nhiên, theo tác giả, khái niệm 
trong quan điểm này còn chưa thể hiện rõ 
hoạt động sử dụng chứng cứ trong TTHS 
được diễn ra trong các giai đoạn tố tụng 
hay chỉ ở một số giai đoạn chứng minh vụ 
án đặc trưng. 

Quan điểm khác khẳng định: “Sử 
dụng chứng cứ là việc dùng các chứng cứ 
đã có để tiếp tục phát hiện các chứng cứ khác 
thông qua các hoạt động điều tra; để xác định 
những vấn đề cần phải được chứng minh 
thuộc phạm vi chứng minh của vụ án trên 
thực tế và để thực hiện buộc tội, gỡ tội đối với 
bị can, bị cáo”2. Sử dụng chứng cứ để kiểm 
tra, đánh giá tài liệu, chứng cứ mới thu 
thập được hoặc ngược lại. Quá trình sử 
dụng chứng cứ cũng liên tục xảy ra trong 
suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử như 
sử dụng những tình tiết trong lời khai 
của người làm chứng, sử dụng vật chứng 
để khẳng định hay bác bỏ lời khai của bị 
can, bị cáo hoặc ngược lại, sử dụng những 
chứng cứ do bị can, bị cáo đưa ra để xem 
xét lại vụ án. Khái niệm sử dụng chứng 
cứ trong TTHS theo quan điểm này chủ 
yếu gắn liền với giai đoạn điều tra và hoạt 
động của Cơ quan điều tra nên có nhiều 
lý luận có tính chất nghiệp vụ, sử dụng 
chứng cứ trong TTHS có thể hiểu là một 
hoạt động nghiệp vụ.

Có quan điểm khẳng định sử dụng 
chứng cứ trong điều tra vụ án: “Là quá 
trình dựa vào kết quả thu thập, đánh giá làm rõ 

1  Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam, Học viện An 
ninh nhân dân, 2018
2  TS. Đỗ Văn Đương, Sách chuyên khảo “Chứng cứ và 
chứng minh trong vụ án hình sự”, Nxb. Tư pháp, 2006 
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giá trị chứng minh của chứng cứ để lựa chọn 
thời điểm, phương pháp, chiến thuật dùng 
chứng cứ chứng minh có hay không có hành 
vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội 
và những tình tiết khác có ý nghĩa trong điều 
tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp 
luật”3. Khái niệm về sử dụng chứng cứ 
theo quan điểm này chỉ phân tích sử dụng 
chứng cứ trong điều tra VAHS, phân tích 
trong suốt giai đoạn điều tra: Điều tra ban 
đầu, điều tra tiếp theo và kết thúc điều tra. 

Ngoài ra, trong một số sách chuyên 
khảo và các giáo trình Luật TTHS Việt Nam 
của các trường đại học tuy không nhắc đến 
nội dung sử dụng chứng cứ trong khái 
niệm quá trình chứng minh trong TTHS 
và không phân tích về sử dụng chứng cứ 
là một giai đoạn trong quá trình chứng 
minh, nhưng trong nội dung đánh giá 
chứng cứ, hoặc đưa ra khái niệm quá trình 
chứng minh có đề cập: Chứng cứ sau khi 
được xác định đáp ứng đầy đủ các thuộc 
tính được sử dụng để chứng minh trong 
VAHS; trong quá trình chứng minh, các 
cơ quan tiến hành tố tụng phải ra những 
quyết định tố tụng để tạo điều kiện cho 
việc phát hiện, thu thập, kiểm tra, đánh 
giá và sử dụng chứng cứ; “quá trình chứng 
minh trong vụ án hình sự là hoạt động của các 
các cơ quan tiến hành tố tụng và các chủ thể 
khác trong việc phát hiện, thu thập, kiểm tra, 
đánh giá và sử dụng chứng cứ nhằm làm sáng 
tỏ sự thật khách quan của vụ án”4. 

Trong khoa học pháp lý hiện nay, 
xác định các trường hợp sử dụng chứng 

3  GS. TS. Đỗ Đình Hòa, Sách chuyên khảo “Thu thập, 
đánh giá, sử dụng chứng cứ của cơ quan cảnh sát điều tra 
phục vụ yêu cầu tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự”, 
Nxb. Công an nhân dân, 2014 
4  TS. Trần Quang Tiệp, Sách chuyên khảo “Chế định 
chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam”, Nxb. 
Chính trị quốc gia, 2008 

cứ và chủ thể sử dụng chứng cứ còn tồn 
tại nhiều quan điểm khác nhau. Sử dụng 
chứng cứ là hoạt động chứng minh được 
diễn ra trong suốt quá trình tố tụng, việc 
thực hiện hoạt động sử dụng chứng cứ 
tồn tại ở các giai đoạn tố tụng: Khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử. Trong mỗi giai 
đoạn tố tụng, nội dung sử dụng chứng 
cứ được thể hiện khác nhau. Từ các quan 
điểm khoa học hiện nay được thể hiện 
trong các công trình nghiên cứu, về cơ bản 
lý luận khoa học TTHS thừa nhận hoạt 
động sử dụng chứng cứ trong TTHS được 
tiến hành trong các trường hợp sau đây: 
Một là, sử dụng chứng cứ trong trường 
hợp làm căn cứ pháp lý để đưa ra các 
quyết định TTHS; Hai là, sử dụng chứng 
cứ trong trường hợp để lập kế hoạch điều 
tra, xây dựng giả thuyết điều tra theo yêu 
cầu đặt ra; Ba là, sử dụng chứng cứ trong 
trường hợp để tổ chức tiến hành các biện 
pháp điều tra chứng minh làm rõ vụ án 
theo quy định của pháp luật TTHS; Bốn 
là, sử dụng chứng cứ trong trường hợp 
cần thu thập chứng cứ mới hoặc tiến hành 
kiểm tra các chứng cứ đã có; Năm là, sử 
dụng chứng cứ trong các trường hợp 
phục vụ việc thực hiện các mục đích cụ 
thể gắn với các giai đoạn điều tra ban đầu, 
giai đoạn điều tra tiếp theo và khi kết thúc 
điều tra; Sáu là, sử dụng chứng cứ trong 
trường hợp làm căn cứ pháp lý để Viện 
kiểm sát ra bản cáo trạng và các quyết 
định TTHS khác; Bảy là, sử dụng chứng 
cứ trong trường hợp làm căn cứ pháp lý 
để Tòa án ra Bản án hoặc các quyết định 
có hiệu lực pháp luật.

Chủ thể thực hiện sử dụng chứng cứ 
trong TTHS cũng là một vấn đề tồn tại 
nhiều ý kiến khác nhau. Sử dụng chứng 
cứ là hoạt động chứng minh được diễn ra 
trong suốt quá trình giải quyết VAHS, tồn 
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tại ở các giai đoạn tố tụng: Khởi tố, điều 
tra, truy tố, xét xử. Trong mỗi giai đoạn tố 
tụng, hoạt động sử dụng chứng cứ được 
thể hiện ở các nội dung khác nhau gắn liền 
với các chủ thể đặc trưng theo từng nhiệm 
vụ trong giai đoạn tố tụng. Đa số quan 
điểm cho rằng, các chủ thể có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng dùng các thông tin, tài 
liệu đã đảm bảo tính khách quan, tính 
liên quan và tính hợp pháp để kết luận về 
các vấn đề của VAHS là những chủ thể sử 
dụng chứng cứ trong TTHS bao gồm: Các 
cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều 
tra, Viện kiểm sát, Tòa án) và các cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 
động điều tra theo luật định. Chủ thể thực 
hiện hoạt động sử dụng chứng cứ phải 
tiến hành thu thập các chứng cứ, kiểm tra, 
đánh giá sau đó lựa chọn các chứng cứ 
để chứng minh luận điểm và căn cứ đưa 
ra các quyết định tố tụng hợp lý, chính 
xác, đúng quy định pháp luật. Với nhiệm 
vụ trong từng giai đoạn tố tụng, các chủ 
thể sử dụng chứng cứ để thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ được giao theo quy định 
trong BLTTHS. 

Tuy nhiên, bên cạnh những quan 
điểm đồng nhất về vấn đề chủ thể thực 
hiện hoạt động sử dụng chứng cứ, còn có 
quan điểm cho rằng: Mọi chủ thể có thẩm 
quyền thu thập chứng cứ theo luật định 
đều phải sử dụng chứng cứ trong hoạt 
động TTHS. Điều 86 BLTTHS năm 2015 
quy định: “Chứng cứ là những gì có thật, 
được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật 
này quy định, được dùng làm căn cứ để xác 
định có hay không có hành vi phạm tội, người 
thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết 
khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án”. 
Từ nội dung pháp lý của khái niệm chứng 
cứ trong điều luật này cho thấy, ngoài việc 
đã phản ánh được nội dung, hình thức và 

mục đích của chứng cứ, trong BLTTHS 
năm 2015 còn có quy định về chủ thể có 
thẩm quyền thu thập chứng cứ. Sử dụng 
chứng cứ trong TTHS là hoạt động của các 
chủ thể có thẩm quyền thu thập chứng cứ 
theo quy định của pháp luật TTHS. Điểm 
mới đáng chú ý khi quy định về hoạt động 
thu thập chứng cứ theo BLTTHS năm 2015 
tại Điều 88, ngoài các cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng, người bào chữa, 
người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ 
chức hoặc bất cứ cá nhân nào đều có quyền 
thu thập chứng cứ. Trường hợp người bào 
chữa không thể tự mình thu thập chứng cứ 
được có quyền yêu cầu cơ quan tiến hành 
tố tụng thu thập chứng cứ theo đề nghị của 
người bào chữa, nội dung này thể hiện sự 
mở rộng quyền của người bào chữa, đúng 
theo tinh thần đảm bảo quyền bào chữa 
cho người bị buộc tội. BLTTHS năm 2015 
đã bổ sung quyền tự thu thập chứng cứ 
của người bào chữa có cơ sở pháp lý để tự 
mình thu thập chứng cứ hoặc đề nghị các 
cơ quan khác thu thập chứng cứ. Việc bổ 
sung quyền này góp phần làm cho vụ án 
được xem xét một cách khách quan, toàn 
diện, đầy đủ hơn. Dựa theo quy định mới 
của pháp luật, một số người theo quan 
điểm cho rằng người bào chữa cũng là chủ 
thể sử dụng chứng cứ trong TTHS, nhưng 
đặc thù việc sử dụng chứng cứ của người 
bào chữa trong TTHS là sử dụng những 
chứng cứ gỡ tội để thực hiện việc bảo vệ 
quyền lợi cho người bị buộc tội. Quan 
điểm này phù hợp với sự thay đổi theo 
tinh thần của BLTTHS năm 2015. Phân tích 
sâu theo chiều hướng quan điểm này cho 
thấy, người buộc tội hay bất kể người tham 
gia tố tụng khác và các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân cũng có quyền sử dụng chứng cứ 
trong TTHS để bảo vệ quyền lợi cho mình. 
Đó là việc người bị buộc tội đưa ra những 
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chứng cứ gỡ tội. Các công trình khoa học 
hiện nay phân tích riêng về chủ thể hoạt 
động sử dụng chứng cứ trong TTHS mà 
chủ yếu đề cập đến chủ thể thực hiện hoạt 
động này tùy theo từng trường hợp áp 
dụng cụ thể. 

Ngoài những nội dung lý luận về sử 
dụng chứng cứ trong TTHS đã được các 
nhà khoa học đưa ra bàn luận, phân tích 
một cách có hệ thống, còn tồn tại một số 
nội dung lý luận khác thể hiện nhận thức 
và hiểu biết về hoạt động sử dụng chứng 
cứ trong TTHS là như những tranh luận 
về thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc 
hoạt động sử dụng chứng cứ trong TTHS 
hay các nguyên tắc cần quán triệt khi sử 
dụng chứng cứ trong TTHS. Một số quan 
điểm khoa học cho rằng, về thời điểm bắt 
đầu xuất hiện hoạt động sử dụng chứng 
cứ trong TTHS là từ khi có quyết định 
khởi tố vụ án hay từ khi tiếp nhận thông 
tin về tội phạm. Một số quan điểm khoa 
học khác được đề cập trong giáo trình 
luật TTHS là có đưa ra lý luận về nguyên 
tắc cần quán triệt khi sử dụng chứng cứ 
trong TTHS phải đảm bảo chứng cứ đã 
qua kiểm tra, xác minh về giá trị chứng 
minh. Sử dụng chứng cứ phải tuân theo 
đúng trình tự, thủ tục do pháp luật TTHS 
quy định. Pháp luật TTHS đã quy định 
thế nào là chứng cứ, chứng cứ được xác 
định ở những nguồn cụ thể nào. Việc sử 
dụng những chứng cứ ở nguồn luật định 
phải chấp hành nghiêm chỉnh theo những 
quy định của pháp luật tố tụng, đặc biệt 
với những chứng cứ là lời khai của những 
người tham gia tố tụng, do đặc điểm của 
những chứng cứ này thường bị xen lẫn 
yếu tố chủ quan, dễ bị sai lệch.

Sự không thống nhất trên trong các 
nội dung lý luận về sử dụng chứng cứ 
trong TTHS Việt Nam đã chỉ ra những 

hạn chế nhất định, đòi hỏi phải có những 
nghiên cứu hoàn thiện về hệ thống lý luận 
sử dụng chứng cứ trong TTHS Việt Nam, 
đủ khả năng làm cơ sở thực hiện sử dụng 
chứng cứ, làm mới lý luận cũ theo quan 
điểm đổi mới và cải cách tư pháp trong 
tình hình hiện nay.

3. Phương hướng xây dựng cấu trúc 
lý luận về sử dụng chứng cứ trong tố 
tụng hình sự Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng lý 
luận về sử dụng chứng cứ trong TTHS 
Việt Nam hiện nay, cần xác định phương 
hướng cụ thể xây dựng cấu trúc lý luận về 
sử dụng chứng cứ trong TTHS như sau:

Thứ nhất, xác định cấu trúc của sử dụng 
chứng cứ trong tố tụng hình sự

Việc làm rõ những vấn đề này có 
ý nghĩa quan trọng, cho phép chủ thể 
nghiên cứu có được cái nhìn toàn cảnh 
về đối tượng nghiên cứu, đánh giá đúng 
thực trạng nghiên cứu, qua đó phát hiện 
những thiếu sót về mặt lý luận để tiếp tục 
nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện. Lý luận 
về sử dụng chứng cứ có thể được xác định 
bao gồm: Khái niệm, trường hợp, chủ thể, 
nguyên tắc, phạm vi, cách thức sử dụng 
chứng cứ trong TTHS Việt Nam.

Thứ hai, hoàn thiện khái niệm sử dụng 
chứng cứ trong tố tụng hình sự

Từ những phân tích thực trạng nêu 
trên, có thể hiểu khái quát sử dụng chứng 
cứ trong TTHS là hoạt động của các chủ 
thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng dùng 
các thông tin, tài liệu đã đảm bảo tính 
khách quan, tính liên quan và tính hợp 
pháp để kết luận về các vấn đề của VAHS. 
Sử dụng chứng cứ trong TTHS là việc 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
và người bào chữa trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình dùng các chứng 
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cứ đã thu thập được sau khi kiểm tra, xác 
minh đảm bảo tính khách quan, tính liên 
quan và tính hợp pháp để thực hiện việc 
buộc tội, gỡ tội và xét xử trong quá trình 
giải quyết VAHS. Sử dụng chứng cứ trong 
TTHS được diễn ra trong suốt quá trình 
giải quyết vụ án hình qua các giai đoạn tố 
tụng nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả 
việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật.

Thứ ba, hoàn thiện lý luận về các trường 
hợp sử dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự

Sử dụng chứng cứ trong TTHS được 
diễn ra trong suốt quá trình giải quyết 
VAHS qua các giai đoạn tố tụng nhằm 
đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc điều 
tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, 
đúng pháp luật. Sử dụng chứng cứ trong 
TTHS là một trong những nội dung của 
quá trình chứng minh VAHS với những 
nội dung cụ thể như sau: Sử dụng chứng 
cứ chứng minh làm rõ các căn cứ pháp lý 
để đưa ra các quyết định TTHS, làm cơ sở 
pháp lý cho việc tiến hành các hoạt động 
điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối 
với người phạm tội; Sử dụng chứng cứ đã 
thu thập được trong vụ án được sử dụng 
để phát hiện, thu thập chứng cứ mới; Sử 
dụng chứng cứ trong việc kiểm tra và 
đánh giá tài liệu, chứng cứ mới thu thập 
được hoặc ngược lại; Sử dụng chứng cứ 
trong việc xác định và đưa ra kết luận về 
những vấn đề cần phải được chứng minh 
thuộc phạm vi chứng minh của vụ án trên 
thực tế; Sử dụng chứng cứ để xây dựng 
quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho người bị buộc tội. 

Thứ tư, hoàn thiện lý luận về phạm vi sử 
dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự

Để hoàn thiện lý luận về phạm vi sử 
dụng chứng cứ trong TTHS, tác giả đưa ra 

quan điểm sau: Việc xác định phạm vi của 
sử dụng chứng cứ trong TTHS phải dựa 
vào các yếu tố nhất định như bản chất, nội 
dung của sử dụng chứng cứ trong TTHS, 
đối tượng của sử dụng chứng cứ trong 
TTHS và chủ thể tiến hành sử dụng chứng 
cứ trong TTHS cũng như xem xét những 
yếu tố mang tính nguyên lý về mối quan 
hệ giữa sử dụng chứng cứ trong TTHS 
với thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ 
trong quá trình chứng minh VAHS. Xét ở 
góc độ bản chất, hoạt động sử dụng chứng 
cứ trong TTHS có thể kết thúc sớm hơn tùy 
từng vụ án, tùy từng giai đoạn tố tụng, có 
thể vụ án bị đình chỉ ở giai đoạn điều tra, 
truy tố hoặc tiền xét xử thì sử dụng chứng 
cứ trong TTHS cũng chấm dứt ở đó. Mặt 
khác, sử dụng chứng cứ trong TTHS tồn 
tại từ giai đoạn khởi tố, điều tra và sẽ kéo 
dài cho đến khi bản án hoặc quyết định 
của Tòa án có hiệu lực pháp luật, việc sử 
dụng chứng cứ trong giai đoạn tố tụng có 
những nội dung khác nhau.

Phạm vi của sử dụng chứng cứ được 
hiểu là thời điểm xuất hiện và chấm dứt 
sự tồn tại của hoạt động sử dụng chứng 
cứ trong TTHS. Trong khoa học pháp 
lý hiện nay, xác định thời điểm bắt đầu 
và thời điểm kết thúc của hoạt động sử 
dụng chứng cứ còn nhiều quan điểm khác 
nhau. Tuy nhiên, từ phân tích nội dung 
hoạt động sử dụng chứng cứ trong TTHS 
đã cho thấy việc sử dụng chứng cứ xuất 
hiện trong tất cả các hoạt động chứng 
minh VAHS ở các giai đoạn của TTHS. 
Quá trình sử dụng chứng cứ xảy ra, tiếp 
diễn liên tục và chỉ kết thúc khi Tòa án 
ra bản án hoặc ra các quyết định tố tụng 
khác theo quy định của pháp luật TTHS, 
bảo đảm xác định đúng người, đúng tội, 
đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, 
không làm oan người vô tội.  
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Thứ năm, hoàn thiện lý luận về chủ thể 
sử dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự

Chủ thể sử dụng chứng cứ trong 
TTHS là những người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng và người bào chữa nhằm 
mục đích sử dụng chứng cứ để thực 
hiện việc buộc tội, gỡ tội, xét xử đảm bảo 
giải quyết đúng đắn, khách quan VAHS. 
Những người có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng dùng các thông tin, tài liệu đã đảm 
bảo tính khách quan, tính liên quan và 
tính hợp pháp để kết luận về các vấn đề 
của VAHS. Chủ thể có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng như: Ngoài các cơ quan tiến 
hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm 
sát, Tòa án), còn có các cơ quan có nhiệm 
vụ được giao tiến hành một số hoạt động 
điều tra. Ngoài ra, chủ thể sử dụng chứng 
cứ trong TTHS được xác định là người bào 
chữa với nhiệm vụ sử dụng chứng cứ để 
xây dựng các quan điểm bào chữa, thực 
hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
cho người bị buộc tội nhằm góp phần làm 
cho vụ án được xem xét một cách khách 
quan, toàn diện, đầy đủ hơn. 

Thứ sáu, xây dựng hệ thống các nguyên 
tắc sử dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự

Xây dựng hệ thống các nguyên tắc 
góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động 
sử dụng chứng cứ trong TTHS của các 
chủ thể tiến hành, cụ thể như sau: 

Nguyên tắc sử dụng chứng cứ phải 
chính xác, khách quan và toàn diện, đầy 
đủ đòi hỏi chứng cứ được sử dụng phải là 
những chứng cứ đã qua nghiên cứu, kiểm 
tra, đánh giá bảo đảm độ tin cậy vững 
chắc, phù hợp với thực tế vụ án. 

Nguyên tắc sử dụng chứng cứ phải 
tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp 
luật TTHS quy định, đảm bảo chứng cứ có 
giá trị chứng minh nhiều lần đòi hỏi việc sử 

dụng những chứng cứ ở nguồn luật định 
phải chấp hành nghiêm chỉnh theo những 
quy định của pháp luật tố tụng. Đặc biệt, 
với những chứng cứ là lời khai của những 
người tham gia tố tụng, do đặc điểm của 
những chứng cứ này thường bị xen lẫn 
yếu tố chủ quan, dễ bị sai lệch. Chứng cứ 
không chỉ sử dụng một lần và trong một 
giai đoạn tố tụng mà còn phải sử dụng ở 
các giai đoạn tố tụng khác, đặc biệt là giai 
đoạn xét xử để các chủ thể thực hiện chức 
năng buộc tội, bào chữa và xét xử.

Nguyên tắc sử dụng chứng cứ phải 
đảm bảo tính kịp thời, đòi hỏi sau khi 
phát hiện, thu thập chứng cứ, cơ quan và 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng  
cần tiến hành nghiên cứu, kiểm tra, đánh 
giá ngay để sử dụng nhằm đảm bảo tính 
nhanh chóng, kịp thời cho các hoạt động 
tiếp theo; đảm bảo thời hạn luật định trong 
từng giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử cũng như đảm bảo yêu cầu của công tác 
đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, 
ngăn chặn tội phạm có thể xảy ra, hạn chế 
những thiệt hại cho xã hội… Người bào 
chữa theo quy định của pháp luật TTHS có 
quyền kiểm tra, đánh giá chứng cứ mình 
đã thu thập, khi cần thiết có thể yêu cầu 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
kiểm tra, đánh giá để kịp thời sử dụng các 
chứng cứ đã có để thu thập tiếp chứng cứ 
mới hoặc đề xuất các hình thức áp dụng 
biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế 
trong hoạt động tố tụng theo hướng có lợi, 
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
người được bào chữa.

Thứ bảy, hoàn thiện lý luận về cách thức 
sử dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự

Bản chất chứng cứ là những thông 
tin có thật liên quan đến những vấn đề 
cần chứng minh trong vụ án được phản 
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ánh lại từ những nguồn của chứng cứ do 
BLTTHS quy định. Do vậy, tác giả tiếp 
cận nội dung nghiên cứu về cách thức sử 
dụng đối với từng loại chứng cứ dựa trên 
các loại nguồn phản ánh. Có thể đưa ra 
một số cách thức sử dụng chứng cứ đặc 
trưng như sau: 

Sử dụng chứng cứ là thông tin phản 
ánh trong vật chứng phải kiểm tra giá trị 
chứng minh của chứng cứ còn đảm bảo 
nguyên vẹn sau khi bảo quản, bảo đảm 
không làm mất mát, hư hỏng, thất lạc 
chứng cứ, bảo quản, gìn giữ nguyên vẹn 
giá trị chứng minh và cả giá trị kinh tế của 
vật chứng, phải đảm bảo cho vật chứng 
có giá trị chứng minh được sử dụng nhiều 
lần cho đến khi kết thúc vụ án. 

Sử dụng chứng cứ là thông tin phản 
ánh trong lời khai, lời trình bày phải chú 
ý tuân thủ việc kiểm tra, đánh giá theo 
đúng quy định của BLTTHS, không sử 
dụng chứng cứ này nếu người cung cấp 
thông tin không giải thích được lý do vì 
sao biết thông tin đó và tuyệt đối không 
dùng lời nhận tội của bị can làm chứng 
cứ duy nhất để kết tội. Để sử dụng chứng 
cứ từ lời khai, lời trình bày đạt hiệu quả 
trong từng tình huống cụ thể, phải sử 
dụng đồng bộ, tổng thể lời khai hoặc phải 
kết hợp với việc sử dụng chứng cứ là vật 
chứng, dấu vết hình sự để đảm bảo khách 
quan, trung thực.

Sử dụng chứng cứ là thông tin phản 
ánh trong dữ liệu điện tử phải đảm bảo 
thu thập đúng quy định của BLTTHS, khi 
cần có thể phải chuyển hóa sang nội dung 
phản ánh từ những nguồn công khai khác. 
Việc sử dụng chứng cứ điện tử phải luôn 
đảm bảo phù hợp với hồ sơ vụ án bởi các 
thông tin từ dữ liệu điện tử luôn có thời 
gian lưu giữ cố định không thể thay đổi. 

Mặt khác, khi sử dụng chứng cứ điện tử 
phải chú ý đến việc bảo quản giá trị chứng 
minh của chứng cứ này, vì nhiều trường 
hợp chúng ta phải trả tiền để bảo quản 
thông tin từ các dữ liệu điện tử nếu máy 
chủ ở nước ngoài. Trong thực tiễn tố tụng, 
khi sử dụng chứng cứ điện tử có thể tiến 
hành giám định dữ liệu điện tử. 

4. Kết luận
Hoạt động sử dụng chứng cứ nằm 

trong chuỗi hoạt động của quá trình chứng 
minh vụ án. Để đảm bảo chứng cứ trong 
VAHS được sử dụng có hiệu quả đòi hỏi 
phải nghiên cứu, làm rõ về lý luận liên 
quan đến nội dung này, từ đó xây dựng 
các giải pháp hoàn thiện lý luận về sử dụng 
chứng cứ trong TTHS, xây dựng được quy 
trình và phương án sử dụng chứng cứ 
trong chứng minh VAHS. Do đó, nội dung 
bài báo là quan điểm khoa học của tác giả 
đưa ra nhằm góp phần xây dựng cấu trúc 
lý luận hoàn chỉnh về sử dụng chứng cứ 
trong TTHS theo tinh thần cải cách tư pháp 
của nước ta trong giai đoạn hiện nay./.
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